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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm )

Câu 1: Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1 = 200g, m2 = 300g, có vận tốc v1 = 3 m/s, v2 = 2m/s. Biết 2 vật chuyển động ngược chiều. Độ lớn động lượng của hệ là

A. 1,2 kg.m/s.          B. 0.
C. 120 kg.m/s.           
D. 84 kg.m/s.
Câu 2: Khi vận tốc của một vật tăng 4 lần thì động lượng của vật

A. tăng 2 lần.             B. giảm 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 4 lần.
Câu 3: Một bóng đèn sợi đốt có công suất 10W tiêu thụ năng lượng 10000 J. Thời gian thắp sáng bóng đèn là

A. 1s.
B. 10 s.
C. 100 s.
D. 1000 s.
Câu 4: Một vật có khối lượng 4kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5s. Lấy g = 10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

A. (p = 100 kg.m/s.        B. (p= 25 kg.m/s.
C. (p = 50 kg.m/s.
      D. (p = 200kg.m/s.
Câu 5: Một xe tải có khối lượng 1,5 tấn chuyển động với tốc độ 36 km/h và một ô tô có khối lượng 750 kg chuyển động ngược chiều với tốc độ 54 km/h. So sánh động lượng của hai xe.

A. xe tải nhỏ hơn xe ô tô.      
B. không so sánh được.

C. xe tải lớn hơn xe ô tô.        
D. hai xe có động lượng bằng nhau.
Câu 6: Để chuyển đổi đơn vị số đo một góc từ rad (radian) sang độ và ngược lại, từ độ sang rad, hệ thức nào sau đây không đúng?
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Câu 7: Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương ngang của lực hợp với phương chuyển động một góc 600. Biết rằng quãng đường đi được là 12 m. Công của lực F là

A. 11J.
B. 50 J.
C. 30 J.
D. 15 J.
Câu 8: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công?

A. N.m.
B. N/m.
C. J.
D. W.s.
Câu 9: Một “số điện” bằng

A. 3,6.103J.
B. 103J.
C. 6.106J.
D. 3,6.106J.
Câu 10: Động năng của một vật thay đổi ra sao nếu khối lượng của vật không đổi nhưng vận tốc tăng 2 gấp lần?

A. Tăng 4 lần.        B. Tăng 6 lần.
C. Tăng 2 lần.
D. Giảm 2 lần vật.
Câu 11: Ngẫu lực là hai lực song song,

A. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

B. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

C. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau.

D. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau.
Câu 12: Vật m1 = 1 kg chuyển động với vận tốc v1 đến va chạm mềm vào vật m2 = 2 kg đang nằm yên. Ngay sau va chạm vận tốc vật m2 là v2 = 2 m/s. Vận tốc đầu của vật m1 là

A. v1 = 6 m/s         B. v1 = 4 m/s
C. v1 = 5 m/s
D. v1 = 1,2 m/s
Câu 13: Lực F tác dụng vào một vật không sinh công khi

A. có tác dụng cản chuyển động của vật.    B. cùng hướng chuyển động của vật.

C. vuông góc với chuyển động của vật.
     D. hợp với hướng chuyển động của vật góc lớn hơn 900.
Câu 14: Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

B. lực có giá song song với trục quay.

C. lực có giá cắt trục quay.

D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.
Câu 15: Một tàu thủy chạy trên song theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5.103N, thực hiện công là 7,5.106J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường là

A. 300m.
B. 1500m.
C. 2500m.
D. 3000m.
Câu 16: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 8 N và 12 N. Giá trị của hợp lực không thể là giá trị nào trong các giá trị sau đây?

A. 7 N.
B. 21 N.
C. 4 N.
D. 19 N.
Câu 17: Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng?

A. Máy giặt.         B. Máy sấy tóc.
C. Quạt điện.
D. Bàn là.
Câu 18: Một chất điểm chuyển động tròn đều thực hiện một vòng mất 4s. Tốc độ góc của chất điểm là

A. ω = π/2 (rad/s).         B. ω = 2/π (rad/s).
C. ω = π/8 (rad/s).
        D. ω = 8π (rad/s)
Câu 19: Trong những vật sau đây: một viên đất sét, dây cung, một cây bút chì vỏ gỗ, một li thủy tinh. Có bao nhiêu vật không có tính chất đàn hồi?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 20: Cho hai lực 
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 song song cùng chiều nhau, cách nhau một đoạn 30cm. với F1 = 10N và có hợp lực F = 30N. Xác định lực F2 và cách hợp lực một đoạn là bao nhiêu ?

A. 10( N );
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-----------------------------------------------

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm )

Câu 1(1 điểm). Một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 300m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau và bay theo hai phương vuông góc với nhau. Ngay sau khi đạn nổ, mảnh thứ nhất bay chếch lên tạo với phương ngang góc 300. Mảnh còn lại bay với tốc độ bằng bao nhiêu?
Câu 2(1 điểm). Bánh xe bán kính 60 cm đi được 60 m sau 10 giây.

   
a. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm.

   
b. Tính quãng đường mà một điểm trên vành bánh xe đi được trong 5 chu kì.
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